
Phụ lục II
TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG TRƯỚC

SÁP NHẬP VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHƯỜNG THÀNH NAM MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Thành Nam)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu
tư công trung
hạn nguồn NS

cấp xã, phường
cũ giai đoạn
2021-2025

Điều chỉnh Kế
hoạch vốn đầu
tư công trung
hạn giai đoạn

2021-2025
phường Thành

Nam

Chênh lệch Ghi chúSố, ngày, tháng,
năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Trong đó: NS
cấp xã,

phường cũ

A B   1   2   3   4   5   6

TỔNG SỐ 42,150.369 ₫ 42,150.369 ₫ 26,922.395 24,483.477   - 2.438,918

A PHƯỜNG MỸ XÁ (CŨ) 2,515 2,515 3,260.270 2,060.270   - 1.200

I DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2,515 2,515 3,260.270 2,060.270 

1 Dự án đã quyết toán 2,515 2,515 2,060.270 2,060.270 

1.1 Cải tạo, sửa chữa chợ Mai Xá, phường Mỹ Xá 2021-2022 Số 161/QĐ-UBND
ngày 18/10/2021 699  699  698  698 

1.2 Xây dựng mới nhà để xe, cải tạo nâng cấp sân trong khuôn viên trụ sở
làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mỹ Xá 2021-2022 Số 162/QĐ-UBND

ngày 18/10/2021 522  522  521  521 

1.3 Tu sửa, cải tạo nhà văn hóa 08 tổ dân phố trên địa bàn phường Mỹ Xá 2023-2024 Số 189/QĐ-UBND
ngày 07/8/2023 734  734  715.930  715.930 

1.4 Cải tạo, sơn sửa hội trường UBND phường Mỹ Xá, thành phố Nam
Định 2024-2025 Số 116/QĐ-UBND

ngày 16/8/2024 560  560  125.340  125.340 

2 Dự án dừng, giãn, hoãn 1,200    - 1.200

2.1 Cải tạo tu sửa và tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất cho hội trường
và phòng làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mỹ Xá 2023-2025 900    - 900

2.2 Tu sửa nghĩa trang liệt sỹ 2023-2025 300    -300

B XÃ ĐẠI AN (CŨ) 39,635.369 ₫ 39,635.369 ₫ 23,662.125 22,423.207   - 1.238,918

I DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 37,029.230 ₫ 37,029.230 ₫ 23,662.125 22,423.207 

  1 Dự án đã quyết toán 18,153.812 ₫ 18,153.812 ₫ 15,980.207 15,980.207 

1.1 Cải tạo, sửa chữa trạm Y tế Đại An, huyện Vụ Bản 2021-2022
Số 7105/QĐ-

UBND
ngày 31/12/2021

1,198.053  1,198.053  1,141.003  1,141.003 

1.2 Xây dựng đường gom và chi trả kinh phí hỗ trợ GPMB trường Mầm
non tập trung xã Đại An, huyện Vụ Bản 2020-2021

Số 3547/QĐ-
UBND

ngày 26/10/2020

1,053.266  1,053.266  1,000.000  1,000.000 

1.3 Cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng 20 phòng trường Tiểu học xã Đại An,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 2021-2022

Số 4829/QĐ-
UBND

ngày 07/12/2021

1,186.226  1,186.226  1,129.730  1,129.730 

1.4 XD mới tường rào phía Đông và cải tạo, sửa chữa khu nhà học 2 tầng
10 phòng Trường tiểu học xã Đại An huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 2021-2022

Số 3378/QĐ-
UBND

ngày 16/08/2021

1,149.713  1,149.713  1,088.513  1,088.513 

1.5 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND -  UBND xã Đại
An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 2022-2022 Số 661/QĐ-UBND

ngày 22/3/2022 1,196.468  1,196.468  1,139.700  1,139.700 

1.6
Cải tạo, nâng cấp đường bê tông nội đồng đoạn từ điểm dân cư đến
ngòi ông Nhượng và đoạn từ đường 485B đến nhà ông Tân xã Đại An,
huyện Vụ Bản

2020-2021
Số 2589/QĐ-

UBND
ngày 22/9/2020

1,115.340  1,115.340  1,054.216  1,054.216 

1.7 Xây dựng nhà văn hóa thôn An Cự xã Đại an huyện Vụ Bản tỉnh Nam
Đinh 2017-2018

Số 2901/QĐ-
UBND

ngày 27/11/2017

594.523  594.523  562.212  562.212 

1.8 Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ khu vực đồng Ngoài thôn Đại Đê  2021-2021 Số 538/QĐ-UBND
ngày 04/3/2021 897.744  897.744  856.293  856.293 

1.9 Xây dựng đường bê tông giao thông nội đồng xã Đại An 2017-2017
Số 2649/QĐ-

UBND
ngày 26/10/2017

949.915  949.915  915.307  915.307 

1.10
Cải tạo, nâng cấp nền sân trong khuôn viên nhà trường, xây mới nhà vệ
sinh và một số hạng mục phụ trợ khác trường Tiểu học xã Đại An,
huyện Vụ Bản

2022-2022
Số 2080/QĐ-
UBND ngày
06/6/2022

1,173.074  1,173.074  117.011  117.011 

1.11 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông B3-5 và rãnh thoát nước từ
điểm dân cư ra sông T3 xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 2022-2023

Số 4289/QĐ-
UBND

ngày 08/11/2022

1,091.003  1,091.003  1,038.917  1,038.917 

1.12
Cải tạo, nâng cấp đường BTNĐ đoạn từ Trạm bơm Cát Ngói đến B3 và
đoạn tuyến đồng Dần, đồng Sấm thôn An Hưng xã Đại An, huyện Vụ
Bản

2021-2021
Số 2865/QĐ-

UBND
ngày 16/7/2021

1,184.462  1,184.462  1,115.793  1,115.793 

1.13
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng từ nhà văn hóa thôn An
Duyên đến trang trại nuôi gà và kiên cố hóa kênh mương từ điểm dân
cư đến sông T3 xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

2020-2021
Số 4833/QĐ-

UBND
ngày14/12/2020

1,046.908  1,046.908  984.835  984.835 

1.14
Cải tạo, nâng cấp đường bê tông nội đồng đoạn từ miếu An Duyên ra
máng B311 xuống đường bê tông và đoạn từ Tỉnh lộ 485B đến Tây
Miếu trục lẻ xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

2021-2021
Số 1105/QĐ-

UBND
ngày 20/04/2021

1,185.387  1,185.387  1,117.775  1,117.775 

1.15
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn từ nhà ông Hải đến
đường quốc lộ 38B trên địa bàn xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

2023-2024 Số 52/QĐ-UBND
ngày 02/10/2023 1,200.000  1,200.000  892.799  892.799 

1.16 Xây mới 2 nhà vệ sinh học sinh trường THCS xã Đại An, huyện Vụ
Bản, tỉnh Nam Định 2024 - 2024 Số 09/QĐ-UBND

ngày 22/01/2024 1,183.705  1,183.705  1,113.905  1,113.905 

1.17
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn đường từ nhà văn
hóa đến ngã ba nhà trẻ cũ thuộc xóm Thượng An Duyên xã Đại An,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

2024-2025 Số 64/QĐ-UBND
ngày 04/9/2024 748.025  748.025  712.198  712.198 

  2 Dự án đã hoàn thành chưa quyết toán 2,600.720 2,600.720 2,200 2,200 

2.1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh
Nam Định 2022-2022

Số 2032/QĐ-
UBND

ngày 26/5/2022

2,600.720  2,600.720  2,200  2,200 

  3 Dự án đang triển khai thực hiện 8,774.698 8,774.698 4,000 4,000 

3.1 Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Đại
An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định  2024-2026 Số 17/QĐ-UBND

 ngày 28/4/2025 5,200  5,200  4,000  4,000 

3.2
Đo đạc lại bản đồ địa chính khu dân cư, lập hồ sơ địa chính cấp đổi
GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu dân cư xã Đại An,
huyện Vụ Bản

2024-2026 Số 41/NQ-HĐND
ngày 28/6/2024· 3,574.698  3,574.698 

  4 Dự án dừng, giãn, hoãn 7,500 7,500 1,481.918   - 1.481,918

4.1 Xây dựng trường Mầm non xã Đại An, huyện Vụ Bản giai đoạn 2   7,500  7,500  1,481.918    - 1.481,918

  5 Dự án chuyển tiếp 2,606.139 2,606.139 243   + 243

5.1 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Đại An, Vụ
Bản, Nam Định 2020

Số 2260/QĐ-
UBND

 ngày 03/8/2020
985.411  985.411  82    + 82

Đã quyết toán
6/2025; thuộc Kế
hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn

2016-2020

5.2 Kiên cố hóa kênh tiêu T3-2-5 thuộc địa phận HTX SXKD  DVNN Đại
Đê, Đại An, Vụ Bản, Nam Định 2020

Số 3787/QĐ-
UBND

 ngày 03/12/2019
438.769  438.769  38    + 38

Đã quyết toán
6/2025; thuộc Kế
hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn

2016-2020

5.3 Xây dựng 3 phòng học tầng 3 trường Tiểu học xã Đại An, Vụ Bản,
Nam Định 2019 Số 300/QĐ-UBND

 ngày 28/02/2019 1,181.959  1,181.959  123    + 123

Đã quyết toán
6/2025; thuộc Kế
hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn

2016-2020
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